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Số:         /QĐ-UBND Văn Giang, ngày       tháng 6 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng 
–––––––– 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh 

Hưng Yên ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình 

số 20/TTr-PGD&ĐT ngày 17/6/2024 và Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ 

trình số 131/TTr-NV ngày 27/6/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo số tiền thưởng 31.320.000 đồng (Ba 

mươi mốt triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) cho 58 học sinh đạt thành tích 

xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 (27 điểm 

trở lên). 

(Có danh sách và mức thưởng kèm theo). 

Điều 2. Số tiền trên được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng huyện năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; các cá nhân có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NVQ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
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DANH SÁCH 

Các cá nhân được khen thưởng 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /6/2024 

của Chủ tịch UBND huyện Văn Giang) 
––––––––––––––––– 

 

 Mỗi cá nhân được thưởng 540.000 đồng 

TT Họ và tên Trường 

Điểm 

môn 

Toán 

Điểm 

môn 

Văn 

Điểm 

môn 

Tiếng 

Anh 

Tổng 

điểm 

1.  Đỗ Minh Phương THCS Mễ Sở 10 8,75 10 28,75 

2.  Đỗ Gia Bảo THCS Chu Mạnh Trinh 9,6 9 10 28,6 

3.  Nguyễn Lê Bảo Ngọc THCS Chu Mạnh Trinh 9,6 9,25 9,75 28,6 

4.  Trần Lưu Gia Linh THCS Vĩnh Khúc 9,8 9 9,75 28,55 

5.  Tạ Ngọc Anh THCS Chu Mạnh Trinh 10 8,75 9,75 28,5 

6.  Nguyễn Mạnh Dũng THCS Chu Mạnh Trinh 10 8,75 9,75 28,5 

7.  Nguyễn Ngọc Thảo Vy THCS Chu Mạnh Trinh 9,6 9,25 9,5 28,35 

8.  Đỗ Chí Thành THCS Chu Mạnh Trinh 9,6 9 9,5 28,1 

9.  Lý Bảo Lộc THCS Liên Nghĩa 9,6 8,75 9,75 28,1 

10.  Nguyễn Ngọc Minh Châu THCS Long Hưng 9,6 8,75 9,75 28,1 

11.  Đặng Bảo Trang THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 9 9,25 28,05 

12.  Phạm Hoàng Long THCS Chu Mạnh Trinh 10 8,25 9,75 28 

13.  Dương Hữu Minh THCS Long Hưng 10 8,25 9,75 28 

14.  Lê Thị Khánh Linh THCS Chu Mạnh Trinh 9,6 8,75 9,5 27,85 

15.  Vũ Lê Thanh Bình THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,75 9,25 27,8 

16.  Bùi Tiến Dũng THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,5 9,5 27,8 

17.  Nguyễn Trà Giang THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,75 9,25 27,8 

18.  Tô Ngọc Hà THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,5 9,5 27,8 

19.  Đào Minh Hải THCS Cửu Cao 9,8 8 10 27,8 

20.  Nguyễn Thanh Nhàn THCS Long Hưng 10 8,5 9,25 27,75 

21.  Nguyễn Bảo Ngọc THCS Mễ Sở 10 8,25 9,5 27,75 

22.  Chu Thuỳ Dương THCS Chu Mạnh Trinh 9,2 9 9,5 27,7 

23.  Nguyễn Thị Hải Yến THCS Cửu Cao 9,2 9 9,5 27,7 

24.  Hà Anh THCS Long Hưng 9,2 9 9,5 27,7 



25.  Đỗ Hải Anh THCS Chu Mạnh Trinh 9,4 8,5 9,75 27,65 

26.  Chu Thế Sơn THCS Nghĩa Trụ 9,4 9 9,25 27,65 

27.  Hoàng Thuỳ Linh THCS Cửu Cao 9,6 8,75 9,25 27,6 

28.  Lê Minh Hoàng THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,25 9,5 27,55 

29.  Nguyễn Viết Tiến Huy THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8 9,75 27,55 

30.  Vũ Thị Hồng Nhung THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8 9,75 27,55 

31.  Lê Công Thành THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,5 9,25 27,55 

32.  Vũ Kim Tuyến THCS Cửu Cao 9,8 8 9,75 27,55 

33.  Nguyễn Văn Cao THCS Long Hưng 10 8 9,5 27,5 

34.  Vũ Nguyễn Tấn Dũng THCS Vĩnh Khúc 9 8,75 9,75 27,5 

35.  Nguyễn Vũ Hà Vy TH&THCS Thắng Lợi 9,2 9 9,25 27,45 

36.  Đỗ Hà Phương THCS Chu Mạnh Trinh 9,4 8 10 27,4 

37.  Nguyễn Tuấn Tú THCS Chu Mạnh Trinh 9,4 8,25 9,75 27,4 

38.  Bùi Thu Thảo THCS Chu Mạnh Trinh 9,4 8,75 9,25 27,4 

39.  Nguyễn Vũ Minh Đức THCS Long Hưng 9,4 9 9 27,4 

40.  Nguyễn Văn Chương THCS Chu Mạnh Trinh 9,6 8,75 9 27,35 

41.  Nguyễn Ngọc Linh THCS Mễ Sở 9,6 8,5 9,25 27,35 

42.  Lê Quỳnh Chi THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8,25 9,25 27,3 

43.  Vũ Trường Hải THCS Mễ Sở 9,8 8,25 9,25 27,3 

44.  Phan Nguyễn Thảo Vi THCS Tân Tiến 9,8 7,75 9,75 27,3 

45.  Tô Tuyết Anh THCS Chu Mạnh Trinh 9 8,75 9,5 27,25 

46.  Nguyễn Ngọc Minh Châu THCS Chu Mạnh Trinh 10 8 9,25 27,25 

47.  Trần Đặng Minh Đức THCS Chu Mạnh Trinh 10 7,75 9,5 27,25 

48.  Nguyễn Thúy Linh Chi THCS Chu Mạnh Trinh 9,4 9 8,75 27,15 

49.   Chu Phương Thảo THCS Vĩnh Khúc 9,4 7,75 10 27,15 

50.  Vũ Hải Anh THCS Mễ Sở 9,6 8,5 9 27,1 

51.  Chu Thị Minh Thu THCS Nghĩa Trụ 9,6 8,5 9 27,1 

52.  Lê Bảo Châu THCS Chu Mạnh Trinh 8,8 8,5 9,75 27,05 

53.  Hoàng Mạnh Hải THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 7,75 9,5 27,05 

54.  Nguyễn Quốc Việt THCS Chu Mạnh Trinh 9,8 8 9,25 27,05 

55.  Lê Quỳnh Anh TH&THCS Thắng Lợi 8,8 8,5 9,75 27,05 

56.  Nguyễn Nhật Minh THCS Cửu Cao 9,8 8,5 8,75 27,05 

57.  Nguyễn Thành Vinh THCS Mễ Sở 9,8 8 9,25 27,05 

58.  Đào Thị Thu Huyền THCS Tân Tiến 9 8,5 9,5 27,0 
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